
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HÒA CƯỜNG 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         DỰ THẢO Hòa Cường, ngày              tháng          năm 2026 

 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ 

tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Tiêu 

chí 1 

Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 

03/03 chỉ 

tiêu 

 Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp 

xã được ban hành đúng 

thời hạn và đúng quy định 

của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 
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Tỷ lệ Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Quyết định 

của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

100% Hội đồng 

nhân dân, 

và Uỷ ban 

nhân dân 

phường 

không ban 

hành 

VBQPPL 

Đạt - Trong kỳ đánh giá, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường không ban hành 

VBQPPL. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân phường được đăng 

tải công khai tại: 

https://hoacuong.theworkpc.com/meeting-

documents 

 

Chỉ tiêu 

2 

Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp xã được truyền thông 

trong quá trình xây dựng 

theo quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật  

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân 

cấp xã được truyền thông 

trong quá trình xây dựng 

theo quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

100% Hội đồng 

nhân dân, 

và Uỷ ban 

nhân dân 

phường 

không ban 

hành 

VBQPPL 

Đạt - Trong kỳ đánh giá, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường không ban hành 

VBQPPL. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân phường được đăng 

tải công khai tại: 

https://hoacuong.theworkpc.com/meeting-

documents 

- Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 05/3/2026 

về việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 
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trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 - 2027” năm 2026 trên địa bàn 

phường Hòa Cường 

- Hiện nay UBND phường đang triển khai thực 

hiện các bước để trình HĐND phường ban hành 

Nghị quyết quy định kinh phí bảo đảm công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, UBND phường và Nghị quyết quy 

định một số nội dung, mức chi tổ chức các giải 

thi đấu thể thao trên địa bàn phường Hòa 

Cường theo Công văn số 4938/UBND-VP ngày 

14/10/2026 của UBND phường và Công văn số 

109/HĐND-BVHXH ngày 21/10/2026 của 

HĐND phường về việc đăng ký xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

phường. 

Chỉ tiêu 

3 

Thực hiện tự kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo 

quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật  

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Quyết định 

của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

được thực hiện tự kiểm tra 

theo quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm 

100% Hội đồng 

nhân dân, 

và Uỷ ban 

nhân dân 

phường 

không ban 

Đạt - Trong kỳ đánh giá, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường không ban hành 

VBQPPL. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của Uỷ ban nhân dân phường được đăng 
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pháp luật.       hành 

VBQPPL 

tải công khai tại: 

https://hoacuong.theworkpc.com/meeting-

documents 

- Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 11/02/2026 

về việc thực hiện theo dõi việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 26/02/2026 

về việc triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật và công tác pháp chế năm 2026. 

- Kế hoạch số 1821/KH-UBND ngày 28/4/2026 

về việc triển khai thực hiện tổng rà soát hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

phường Hòa Cường năm 2026. 

- Báo cáo số 1351/BC-UBND ngày 30/6/2026 

về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật của phường 

Hòa Cường. 

- Báo cáo số 1984/BC-UBND ngày 15/9/2026 

về kết quả Tổng rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn phường Hòa 

Cường. 
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Tiêu 

chí 2 

Tiếp cận thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 

07/07 chỉ 

tiêu 

 Đạt 07/07 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Thực hiện lập, cập nhật, 

đăng tải (hoặc niêm yết) 

Danh mục thông tin phải 

được công khai và Danh 

mục thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện 

theo quy định của pháp luật 

về tiếp cận thông tin 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

  

 

1. Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải 

được công khai, Danh mục 

thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện  

 Đã ban 

hành Quyết 

định về 

việc ban 

hành Quy 

chế cung 

cấp thông 

tin cho 

công dân  

của Ủy ban 

nhân dân 

phường 

Hòa Cường 

và Quyết 

định Công 

bố danh 

mục thông 

tin phải 

Đạt - Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 

12/7/2026 về việc ban hành Quy chế cung cấp 

thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân 

phường Hòa Cường  

- Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 

12/7/2026 về việc Công bố danh mục thông tin 

phải được công khai và thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện theo quy định của   Luật 

Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố 

của UBND phường Hòa Cường. 

- Thông báo số 4605/TB –UBND ngày 

25/9/2026 về việc Công khai thông tin, đầu mối 

tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy 

ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố 

Đà Nẵng. 
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được công 

khai và 

thông tin 

công dân 

được tiếp 

cận có điều 

kiện 

 theo quy 

định của   

Luật Tiếp 

cận thông 

tin 

2. Đăng tải (hoặc niêm yết) 

Danh mục thông tin  
 Đã thực 

hiện niêm 

yết Danh 

mục thông 

tin tại trụ 

sở Uỷ ban 

nhân dân 

phường và 

trên 

Cổng/Tran

g thông tin 

điện tử 

phường                                              

Đạt Cập nhật Danh mục thông tin trên Trang Thông 

tin điện tử của Uỷ ban nhân dân phường 

https://hoacuong.danang.gov.vn/pho-bien-giao-

duc-phap-luat và fapage Hòa Cường 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

66416393193 và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban 

nhân dân phường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh
apdn - 0

6/11/2026 10:12:37 - k
hapdn - k

hapdn - k
hapdn

https://hoacuong.danang.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://hoacuong.danang.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066416393193
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066416393193


7 

Chỉ tiêu 

2 

Thực hiện công khai văn 

bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp xã sau khi ban 

hành theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông 

tin  

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Quyết định 

của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

sau khi ban hành được công 

khai theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin. 

 Hội đồng 

nhân dân, 

và Uỷ ban 

nhân dân 

phường 

không ban 

hành 

VBQPPL 

Đạt - Trong kỳ đánh giá, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường không ban hành 

VBQPPL. 

- Các văn bản, tài liệu của Hội đồng nhân dân 

phường được đăng tải công khai tại: 

https://hoacuong.theworkpc.com/meeting-

documents 

 

Chỉ tiêu 

3 

Thực hiện cung cấp thông 

tin theo yêu cầu theo quy 

định của pháp luật về tiếp 

cận thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ thông tin được cung cấp 

theo yêu cầu kịp thời, chính 

xác, đầy đủ, đúng hình thức 

theo quy định pháp luật 

 

100% Trong năm 

không có 

yêu cầu 

cung cấp 

tin 

Đạt Trong năm đánh giá không phát sinh nội dung 

yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt 

chỉ tiêu này 
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Chỉ tiêu 

4 

Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng 

năm theo quy định của pháp 

luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

 

Đạt 02/02 

nội dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật hằng 

năm theo quy định của pháp 

luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật  

 

 Đã ban 

hành Kế 

hoạch triển 

khai công 

tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật năm 

2026  

Đạt - Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 31/01/2026 

về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2026 trên địa bàn phường Hòa 

Cường. 

- Kế hoạch số 5174/KH-UBND ngày 

26/10/2026 về việc triển khai thi hành Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường 

Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 4351/KH-UBND ngày 14/9/2026 

về việc tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm 

hành chính, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp 

luật và triển khai thực hiện Nghị định số 

80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ 

về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2026. 

- Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 14/9/2026 

về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 và 

Nghị định số 337/2026/NĐ-CP ngày 26/8/ 2026 

của Chính phủ trên địa bàn phường Hoà Cường. 
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2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm 

vụ theo kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng 

năm. 

 

 

 Đã ban 

hành các 

Kế hoạch, 

Công văn 

thực hiện 

nhiệm vụ 

theo kế 

hoạch phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật năm 

2026 

Đạt Kết quả thực hiện 100/% nhiệm vụ theo Kế 

hoạch số 508/KH-UBND ngày 31/01/2026 về 

việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2026 trên địa bàn phường Hòa Cường. 

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2026   

- Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 30/01/2026 

về việc thực hiện công tác đánh giá, công nhận 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 

trên địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 31/01/2026 

v/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2026 trên địa bàn phường Hòa Cường 

(sau 5 ngày kế từ ngày thành phố ban hành Kế 

hoạch số 31/KH-UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND thành phố). 

- Kế hoạch số 5174/KH-UBND ngày 

26/10/2026 về việc triển khai thi hành Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường 

Hòa Cường (sau 5 ngày kế từ ngày thành phố 

ban hành Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 

21/10/2026 của UBND thành phố). 

- Công văn số 2907/UBND-VP ngày 30/6/2026 

về việc phân công thực hiện nhiệm vụ đánh giá 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Công văn số 4875/UBND-VP ngày 

12/10/2026 về việc khẩn trương rà soát hồ sơ, 

số liệu phục vụ đánh giá và lập hồ sơ đề nghị 
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công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2026. 

2. Tổ chức giới thiệu, phổ biến những văn 

bản pháp luật mới và những văn bản pháp 

luật liên quan mật thiết đến chuyên môn 

nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống 

Nhân dân 

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/01/2026 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

194/KH-UBND ngày 01/12/2025 và Kế hoạch 

số 202/KH-UBND ngày 08/12/2025 của Đảng 

ủy UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai, 

nghiên cứu, quán triệt các văn bản về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác thể chế 

hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành 

pháp luật Nhà nước. 

- Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 20/01/2026 

về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số 

trên địa bàn phường Hòa Cường năm 2026. 

- Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 22/01/2026 

về việc triển khai tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2026. 

- Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 27/01/2026 

về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 

số 05-KL/TU ngày 31/12/2025 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 02-NQ/TU ngày 31/10/2025 của 

Thành ủy Đà Nẵng, gắn với thực hiện mục tiêu 
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xây dựng “phường Hòa Cường không ma túy” 

trong năm 2029. 

- Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 12/02/2026 

về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường 

của Nhà nước trên địa bàn phường Hòa Cường 

năm 2026 

- Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 02/3/2026 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng 

ủy phường Hòa Cường về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

- Kế hoạch số 903/KH-UBND ngày 06/3/2026 

về việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

công tác dân vận chính quyền năm 2026 trên 

địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 904/KH-UBND ngày 06/3/2026 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TU ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn 

đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm 

vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ”. 

- Kế hoạch số 926/KH-UBND ngày 09/3/2026 

về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và 

Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 

của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc 

biệt phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn 
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phường Hòa Cường 

- Kế hoạch số 1194/KH-UBND ngày 24/3/2026 

về việc triển khai thi hành văn bản pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc năm 2026. 

- Kế hoạch số 1333/KH-UBND ngày 01/4/2026 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” trên địa 

bàn phường Hòa Cường năm 2026. 

- Kế hoạch số 1362/KH-UBND ngày 02/4/2026 

về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai 

đoạn 2023-2030” năm 2026 trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 14/4/2026 

về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Lý lịch tư pháp trên địa 

bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 1660/KH-UBND ngày 

17/04/2026 về việc triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống ma túy năm 2025. 

- Kế hoạch số 2087/KH-UBND ngày 

15/05/2026 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TU ngày 10 tháng 11 năm 2025 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né 
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tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức 

trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công 

vụ”. 

- Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 

19/05/2026 về việc triển khai thi hành Luật Tiết 

kiệm, chống lãng phí trên địa bàn phường Hòa 

Cường. 

- Kế hoạch số 2187/KH-UBND ngày 

21/05/2026 về việc tổ chức cuộc thi Xây dựng 

video clip truyền thông về bảo vệ môi trường 

với chủ đề: “Đánh Bại Ô Nhiễm Nhựa” (Beat 

Plastic Pollution) gắn với phương châm phường 

Hoà Cường “Suy nghĩ xanh – Hành động xanh 

– Môi trường sạch” 

- Kế hoạch số 2420/KH-UBND ngày 

03/06/2026 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 

cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và chuyển 

đổi số phường Hòa Cường năm 2026”. 

- Kế hoạch số 2421/KH-UBND ngày 

03/06/2026 về Truyền thông về phòng, chống 

ma túy năm 2026 trên địa bàn phường Hòa 

Cường thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 7 Chương 

trình mục tiêu Quốc gia. 

- Kế hoạch số 2851/KH-UBND ngày 

26/06/2026 về việc triển khai công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng theo Kết luận số 207-KL/TW 

ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
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và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với 

công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

- Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 27/6/2026 

về việc triển khai thực hiện Kết luận số 107-

KL/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn 

phường. 

- Kế hoạch số 3134/KH-UBND ngày 13/7/2026 

về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin trên địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 3234/KH-UBND ngày 17/7/2026 

về việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa 

bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 27/8/2026 

về việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo trên địa bàn phường 

- Kế hoạch số 4093/KH-UBND ngày 27/8/2026 

về việc triển khai thi hành Pháp lệnh số 

01/2026/UBTVQH16 ngày 10/6/2026 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 250/2026/NĐ-

CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất trên 

địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 5115/KH-UBND ngày 
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22/10/2026 về việc triển khai thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước trên địa bàn phường 

Hòa Cường. 

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

- Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 22/01/2026 

về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị 

quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 13/02/2026 

về việc thực hiện công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2026 trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 865/KH-UBND ngày 03/3/2026 

về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong ngành giáo dục và đào 

tạo năm 2026 

- Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 11/3/2026 

về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 

của Chính phủ trên địa bàn phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 1043/KH-UBND ngày 16/3/2026 

về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm 

trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học 

đường” lần thứ III năm 2026 trên địa bàn 
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phường Hòa Cường 

- Kế hoạch số 4376/KH-UBND ngày 

15/9/2026 về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh 

và Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục 

phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên năm 

2026 trên địa bàn phường. 

- Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 

16/06/2026 về việc triển khai kế hoạch phòng, 

chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 

người dưới 18 tuổi trên địa bàn phường Hòa 

Cường năm 2026. 

- Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 

16/06/2026 về việc triển khai kế hoạch phòng, 

chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 

người dưới 18 tuổi trên địa bàn phường Hòa 

Cường (giai đoạn 2026-2030). 

- Kế hoạch số 2837/KH-UBND ngày 26/6/2026 

về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng 

giới trên địa bàn phường Hòa cường năm 2026. 

- Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 22/9/2026 

về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án 

hình sự năm 2025; Quản lý, giám sát, giáo dục 

đối với người chấp hành án hình sự tại cộng 

đồng và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp 

hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng 

trên địa bàn phường Hoà Cường năm 2026. 
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- Kế hoạch số 4845/KH-UBND ngày 

09/10/2026 về việc triển khai xây dựng mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 23/KH-CĐ ngày 01/10/2026 của 

Công đoàn phường về việc tổ chức tập huấn kỹ 

năng nhận diện các tin xấu, độc trên không gian 

mạng và bảo đảm an ninh, an toàn trên không 

gian mạng cho cán bộ công đoàn trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 

- Kế hoạch số 17/KH-CĐ ngày 13/7/2026 của 

Công đoàn phường Hội thi tìm hiểu kiến thức 

về Công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm 

ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929-28/7/2026) 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (ngày 09 tháng 11) theo quy định 

tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo 

dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi 

người trong xã hội 

- Kế hoạch số 4300/KH-UBND ngày 11/9/2026 

về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2026 trên địa bàn phường Hòa 

Cường. 

- Công văn số 4738/UBND-VP ngày 

05/10/2026 về việc phát động Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ 
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dữ liệu cá nhân”. 

- Công văn số 4737/UBND-VP ngày 

05/10/2026 phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về lao động, việc làm và an sinh 

xã hội”. 

- Công văn số 4439/UBND-VP ngày 18/9/2026 

về việc triển khai các hoạt động truyền thông, 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng 

rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở UBND 

phường, các nhà sinh hoạt cộng đồng, địa điểm 

phù hợp tại các tổ dân phố và một số tuyến 

đường trên địa bàn phường. 

5. Xây dựng, triển khai các mô hình hiệu 

quả, cách làm hay về PBGDPL; lựa chọn và 

triển khai một số mô hình điểm về PBGDPL 

theo tinh thần huy động nguồn lực xã hội 

tham gia 

- Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày 

06/04/2026 về việc triển khai mô hình “4 liên 

kết” (Công an phường, Nhà trường, Khu dân 

cư, Gia đình) trong công tác quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, 

nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 

Hòa Cường. 

6. Đẩy mạnh công tác PBGDPL trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

- Công văn số 2816/UBND-VP ngày 25/6/2026 
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về việc thực hiện khai thác, sử dụng, cập nhật 

dữ liệu trên Hệ thống thông tin Phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử 

của Uỷ ban nhân dân phường 

https://hoacuong.danang.gov.vn/pho-bien-giao-

duc-phap-luat và fapage Hòa Cường 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

66416393193, Fanpage Mặt trận và các tổ chức 

chính trị - xã hội phường, các Zalo nhóm tại 

khu dân cư. 

- UBND phường chú trọng đẩy mạnh công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử 

phường và các nền tảng thông tin, truyền thông 

ở cơ sở; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành và những quy định pháp luật liên quan 

trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân. 

- Thường xuyên cập nhật, lựa chọn nội dung 

tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng 

điểm; chú trọng đổi mới hình thức thể hiện theo 

hướng ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, dễ thực 

hiện, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với giải 

đáp những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời 

sống. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác thông tin, tuyên truyền pháp luật, phát huy ý 
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thức chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật 

của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường. 

7. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật phường đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quản lý, 

theo dõi, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật phường 

- Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 

07/8/2026 của UBND phường Hòa Cường về 

việc kiện toàn Tuyên truyền viên cơ sở. 

- Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 

28/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hòa 

Cường về việc công nhận Tuyên truyền viên 

pháp luật phường Hòa Cường. 

- Công văn số 4742/UBND-VP ngày 

05/10/2026 về việc đề nghị cử cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ trong lực lượng vũ 

trang nhân dân của cơ quan, đơn vị để công 

nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp phường 

8. Báo cáo kết quả hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn phường 

- Báo cáo số 1729/BC-UBND ngày 07/8/2026 

về việc báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch, 

Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý, hỗ trợ pháp lý năm 2026 trên địa bàn 

phường Hòa Cường. 
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Chỉ tiêu 

5 

Thực hiện chuyển đổi số, 

ứng dụng công nghệ số 

trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

 Đạt 01/01 

nội dung 

  

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã thực 

hiện ít nhất 02 (hai) hoạt 

động về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật sau đây: 

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật trực tuyến; 

- Ứng dụng công nghệ số 

trong tập huấn phổ biến kiến 

thức pháp luật và kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đội ngũ nhân lực làm 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên Cổng Thông tin điện 

tử/Trang Thông tin điện tử 

của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân cấp xã và có sự 

kết nối với Cổng Pháp luật 

Quốc gia (đối với cấp xã đã 

có Cổng/Trang thông tin điện 

tử); 

- Sử dụng mạng xã hội hoặc 

 - Đã tổ 

chức Cuộc 

thi trực 

tuyến “Tìm 

hiểu pháp 

luật về bầu 

cử đại biểu 

Quốc hội 

và đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

các cấp 

nhiệm kỳ 

2026-

2031” trên 

địa bàn 

phường 

- Đã triển 

khai công 

tác tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trên 

Fanpage 

của phường 

Đạt - Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 06/01/2026 

về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031” tại đường link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb

Yo3tfuEiG7VWLz8NZpxVMCalYjlq98712JOl

mrGXQV8Ow/viewform?usp=dialog  

- Kế hoạch số 2420/KH-UBND ngày 03/6/2026 

về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và 

chuyển đổi số” cho các phòng chuyên môn 

phường; các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung 

học cơ sở công lập trên địa bàn phường tại 

đường link: https://cds-hoacuong.duckdns.org/  

- Kế hoạch số 4929/KH-UBND ngày 

14/10/2026 về phát động Cuộc thi sáng tác 

video “Học sinh Hòa Cường nói lời hay, làm 

việc tốt, cùng xây dựng trường học an toàn” 

năm học 2026 - 2027.  

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử 

của Uỷ ban nhân dân phường tại đường link:  

https://hoacuong.danang.gov.vn/pho-bien-giao-

duc-phap-luat và fapage Hòa Cường tại đường 
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các nền tảng cộng đồng trực 

tuyến khác để thực hiện phổ 

biến, giáo dục pháp luật (ít 

nhất một trong các hình thức 

sau: Zalo OA, Facebook 

Fanpage, Youtube...); 

- Xây dựng, số hoá các tài 

liệu, sản phẩm truyền thông, 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

như video clip hoặc podcast 

hoặc audio…; 

- Xây dựng chatbox giải đáp 

pháp luật; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua tin nhắn điện thoại; 

- Hoạt động về chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ số 

khác bảo đảm phù hợp với 

thực tiễn. 

và các Zalo 

nhóm của 

Tổ dân 

phố, Mặt 

trận và các 

hội đoàn 

thể phường 

link: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

66416393193 

- - Đăng tải video truyền thông, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về ATGT tại đường link:   
https://hoacuong.danang.gov.vn/videos?p_p_id

=VideoPublic_WAR_sdtcmsportlet_INSTANC

E_neqh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&

p_p_mode=view&_VideoPublic_WAR_sdtcms

portlet_INSTANCE_neqh_action=detailVideo

&id=19 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

6 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 03/03 

nội dung 

 Đạt 03/03 

nội dung 
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1. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

bố trí công chức, Ủy ban 

nhân dân phường bố trí 01 

Công chức phụ trách lĩnh 

vực, bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn cấp xã 

Bảo đảm 

theo quy 

định của 

Luật Phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật và 

các văn 

hướng 

dẫn thi 

hành 

Ủy ban 

nhân dân 

phường bố 

trí 01 Công 

chức phụ 

trách công 

tác tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trên 

địa bàn 

phường 

Đạt - Thông báo số 57/TB-VP ngày 03/09/2025 và 

Thông báo số 122/TB-VP ngày 03/6/2026 của 

Văn phòng HĐND & UBND phường về việc 

phân công nhiệm vụ đối với công chức, người 

lao động thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

phường Hòa Cường. 

- UBND phường đã ban hành Quyết định số 

2268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND 

phường Hòa Cường về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế 

hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 

2026, trong đó có nội dung dự toán kinh phí tổ 

chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho khu dân cư; công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo là: 300.000.000 đồng. 
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2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

trong kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật đã ban 

hành được bố trí kinh phí 

bảo đảm triển khai thực hiện 

     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm 

vụ về phổ biến, giáo dục 

pháp luật được bố trí kinh 

phí bảo đảm triển khai thực 

hiện/Tổng số nhiệm vụ về 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong Kế hoạch) x 100 

100% Tổ chức 

Hội nghị 

tuyên 

truyền, phổ 

biến Luật 

Tiếp cận 

thông tin số 

01/2026/Q

H16 và 

Nghị định 

số 

337/2026/

NĐ-CP 

ngày 26/8/ 

2026 của 

Chính phủ 

trên địa bàn 

phường 

Hoà Cường 

Đạt - 100% nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp 

luật được UBND phường bố trí kinh phí bảo 

đảm triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định. 
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3. Tỷ lệ tuyên truyền viên 

pháp luật được tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, 

kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên 

truyền viên pháp luật được 

tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số 

tuyên truyền viên pháp luật 

trên địa bàn cấp xã) x 100 

≥ 90% 95% tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

được tập 

huấn, bồi 

dưỡng kiến 

thức pháp 

luật 

Đạt - Giấy mời số 2789/GM-UBND ngày 24/6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường về 

việc tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn 

phường (Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ) 

- Kế hoạch số 2718/KH-UBND ngày 19/6/2026 

tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật năm 2026 (định kỳ). 

 

Chỉ tiêu 

7 

Thông tin, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý theo quy định 

của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý 

Đạt 

03/03 nội 

dung 

 Đạt 03/03 

nội dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý 

hằng năm theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý 

 

Kế hoạch 

được ban 

hành 

riêng 

hoặc 

được lồng 

ghép 

trong các 

kế hoạch 

của Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

- Ban hành 

Kế hoạch 

triển khai 

thực hiện 

công tác 

trợ giúp 

pháp lý 

trên địa bàn 

phường 

Hòa Cường 

năm 2026; 

Kế hoạch 

triển khai 

Đạt - Kế hoạch số 1000/KH-UBND ngày 11/3/2026 

v/v triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn phường Hòa Cường năm 2026 

- Kế hoạch số 2827/KH-UBND ngày 26/6/2026 

v/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

phường Hòa Cường 
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xã thi hành 

Luật sửa 

đổi, bổ 

sung một 

số điều 

Luật Trợ 

giúp pháp 

lý trên địa 

bàn 

phường 

Hòa Cường 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm 

vụ theo kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý 

hằng năm 

       Tỷ lệ % = (Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động đã triển 

khai và hoàn thành trên thực 

tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đề ra trong kế hoạch) x 

100 

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã 

đề ra trong kế hoạch nhưng 

không triển khai và không 

hoàn thành được vì lý do 

khách quan thì không được 

tính để xác định tỷ lệ này) 

100%  

 

Đạt 

 

- Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu 

giữa Trang Thông tin điện tử PBGDPL thành 

phố với Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc 

gia; tích hợp, kết nối với Cổng Thông tin điện 

tử PBGDPL quốc gia để người dân, doanh 

nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập và sử dụng 

tài liệu pháp luật. Tích hợp, kết nối, khai thác 

phù hợp các ứng dụng AI sẵn có của Cổng 

Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia với Trang 

Thông tin điện tử PBGDPL thành phố để phục 

vụ. 

- Công văn số 801/UBND-VP ngày 26/02/2026 

về việc thông báo danh sách các tổ chức thực 

hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Công văn số 1533/UBND-VP ngày 10/4/2026 

về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người nhiễm HIV có khó khăn về 

tài chính năm 2026. 
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- Công văn số 849/UBND-VP ngày 02/3/2026 

về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt   

- Phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 1 - Đà Nẵng cấp phát tờ gấp tuyên 

truyền về Luật TGPL năm 2017 và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ và 

Nhân dân trên địa bàn phường. 

 

3. Xây dựng chuyên mục 

chính sách, pháp luật về trợ 

giúp pháp lý trên Cổng 

Thông tin điện tử/Trang 

Thông tin điện tử của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cấp xã và được cập nhật 

đầy đủ, kịp thời (đối với cấp 

xã đã có Cổng/Trang Thông 

tin điện tử) 

Có 

chuyên 

mục 

chính 

sách, 

pháp luật 

và được 

cập nhật 

đầy đủ, 

kịp thời 

 Đạt - Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật 

về trợ giúp pháp lý trên Trang Thông tin điện tử 

phường: https://hoacuong.danang.gov.vn/ để 

cập nhật kịp thời các văn bản, thông tin theo 

quy định. 

 

 

Tiêu 

chí 3 
Hoà giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 chỉ 

tiêu 

 Đạt 04/04 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Thành lập, kiện toàn tổ hòa 

giải và công nhận tổ trưởng 

tổ hòa giải, hòa giải viên 

theo quy định của pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở 

Đạt 02/02 

nội dung 

 Đạt 02/02 

nội dung 
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1. Tỷ lệ tổ hoà giải được 

thành lập, kiện toàn theo quy 

định của pháp luật về hoà 

giải ở cơ sở 

     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ 

hoà giải được thành lập, 

kiện toàn đáp ứng yêu cầu 

về số lượng, thành phần theo 

quy định của pháp luật về 

hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ 

hoà giải phải thành lập, kiện 

toàn trên địa bàn cấp xã) x 

100 

(Trong năm đánh giá không 

phát sinh yêu cầu thành lập, 

kiện toàn tổ hòa giải được xác 

định là đạt chỉ tiêu này) 

100% 

 

 

52/52 Tổ 

Hòa giải 

được thành 

lập. Tỷ lệ 

100% 

Đạt - Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 03/02/2026 

về việc triển khai thực hiện công tác hoà giải ở 

cơ sở năm 2026 trên địa bàn phường Hòa 

Cường. 

- Kế hoạch số 1316/KH-UBND ngày 31/3/2026 

về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2024-2030” năm 2026 trên địa bàn phường Hòa 

Cường 

- Công văn số 4554/UBND-VP ngày 23/9/2026 

của UBND phường về việc đề nghị với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường phối hợp thực hiện rà 

soát, kiện toàn hòa giải viên sau khi thực hiện 

chủ trương sắp xếp lại tổ dân phố. 

- Ban hành 52 Quyết định Công nhận Tổ hòa 

giải sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Tổ 

dân phố trên địa bàn phường 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

bầu, công nhận, cho thôi theo 

quy định của pháp luật về hoà 

giải ở cơ sở         

      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà 

giải viên được bầu, công 

nhận, cho thôi theo quy định 

của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở/Tổng số hoà giải viên 

phải thực hiện bầu, công 

nhận, cho thôi trên địa bàn 

100% Tỷ lệ 100% 

Hòa giải 

viên được 

bầu và đề 

nghị công 

nhận theo 

quy định 

của pháp 

luật về hoà 

giải ở cơ sở         

Đạt -  Công tác bầu, công nhận hòa giải viên được 

thực hiện đảm bảo theo quy định Nghị quyết 

liên tịch số 01/2014/NQLT-

CPUBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của 

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam. 
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cấp xã) x 100 

(Trong năm đánh giá không 

phát sinh yêu cầu kiện toàn, 

công nhận, cho thôi hòa giải 

viên được xác định là đạt chỉ 

tiêu này) 

Chỉ tiêu 

2 

Các mâu thuẫn, tranh chấp, 

vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi hòa giải ở cơ sở 

được hòa giải kịp thời, hiệu 

quả theo quy định của pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở  

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 Đạt 02/02 

nội dung 

  

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc 

phạm vi hoà giải ở cơ sở 

được tiếp nhận, giải quyết 

theo quy định của pháp luật 

về hoà giải ở cơ sở 

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, 

việc đã hòa giải theo quy 

định/Tổng số vụ, việc hoà 

giải đã tiếp nhận trên địa 

bàn cấp xã) x 100 

(Trong năm đánh giá không 

phát sinh vụ, việc hòa giải 

được xác định là đạt chỉ tiêu 

này) 

100% Không phát 

sinh vụ, 

việc 

Đạt - Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc 

hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này. 

- Thực hiện cấp sổ theo dõi hoạt động hòa giải 

cơ sở cho các Tổ hòa giải cơ sở. 

- Lồng ghép nội dung công tác hòa giải cơ sở 

tại Báo cáo số 1087/BC-UBND ngày 05/6/2026 

về sơ công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm. 

 

 

 
2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở 

cơ sở được hoà giải thành 

≥ 85% Không phát 

sinh vụ, 

Đạt Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc 

hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này 
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      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, 

việc hòa giải thành/Tổng số 

vụ, việc đã hòa giải theo quy 

định) x 100 

(Trong năm đánh giá không 

phát sinh vụ, việc hòa giải 

được xác định là đạt chỉ tiêu 

này) 

việc  

Chỉ tiêu 

3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu 

quả của cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn trong triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

Đạt 01/01 

Nội dung 

Đạt 

 

  

 

Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít 

nhất 02 (hai) hoạt động phối 

hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn 

trong triển khai công tác hòa 

giải ở cơ sở sau đây: 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ sau đây 

tham gia làm hòa giải viên ở 

cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ 

giúp viên pháp lý, Hội thẩm 

nhân dân, lực lượng Công an 

nhân dân, Bộ đội Biên 

phòng, báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp 

luật, lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 

  Đạt - Công văn 3415/VP-TP ngày 27/7/2026 gửi 

các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn 

viên cấp phường.  

- Đã huy động 1 cán bộ Công an phường làm 

Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở theo Quyết định 

số 1665/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND 

phường. 

- 52/52 Tổ hòa giải cơ sở có sự tham gia của lực 

lượng Công an, sĩ quan Quân đội, Luật sư, 

tuyên truyền viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp 

luật và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên cơ sở theo 

Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 

và Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 

29/10/2026. 
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người đã từng là Thẩm phán, 

Kiểm sát viên, Điều tra viên, 

người đã hoặc đang công tác 

trong lĩnh vực pháp luật. 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên 

hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn 

cho tổ hoà giải để giải quyết 

vụ, việc thuộc phạm vi hoà 

giải ở cơ sở. 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên 

tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng cho hoà giải viên. 

- Các hoạt động phối hợp, hỗ 

trợ hiệu quả của cá nhân, tổ 

chức khác trong triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ 

hoà giải thực hiện ít nhất 02 

hoạt động phối hợp, hỗ trợ 

hiệu quả của cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn trong triển 

khai công tác hoà giải ở cơ 

sở/Tổng số tổ hòa giải trên 

địa bàn cấp xã) x 100 

Chỉ tiêu 

4 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

Đạt 

04/04 nội 

dung 

 Đạt 04/04 

nội dung 
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khai công tác hòa giải ở cơ 

sở theo của quy định pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở 

 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã bố 

trí công chức làm công tác 

hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ 

sở vật chất, phương tiện triển 

khai công tác hoà giải ở cơ 

sở trên địa bàn cấp xã 

 Ủy ban 

nhân dân 

phường bố 

trí 01 Công 

chức phụ 

trách lĩnh 

vực Hòa 

giải cơ sở 

Đạt - Thông báo số 57/TB-VP ngày 03/09/2025 và 

Thông báo số 122/TB-VP ngày 03/6/2026 của 

Văn phòng HĐND & UBND phường về việc 

phân công nhiệm vụ đối với công chức, người 

lao động thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

phường Hòa Cường. 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

cung cấp tài liệu, tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, kỹ năng hoà giải ở cơ 

sở    

≥ 90% 100% hòa 

giải viên 

tham gia 

tập huấn, 

bồi dưỡng 
kiến thức 

pháp luật, 

kỹ năng 

hoà giải ở 

cơ sở 

Đạt - Các hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng 

hoà giải ở cơ sở (có tài liệu đính kèm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ 

trợ kinh phí hoạt động đúng 

mức chi theo quy định  

100%  Đạt Kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải được 

UBND phường bố trí đảm bảo theo đúng quy 

định.  
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4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải 

được hỗ trợ thù lao cho hoà 

giải viên đúng mức chi theo 

quy định 

100% Trong năm 

không phát 

sinh vụ, 

việc hòa 

giải 

Đạt Do không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác 

định là đạt chỉ tiêu này 
 

Kết quả chung
 
(5) “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” 

 

                          NGƯỜI THỰC HIỆN  

 

 

 

 

 

                        

                       Phạm Đình Nguyên Kha 

 

CHỦ TỊCH         
  

 

 

 

 

  

Trương Thanh Dũng 
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